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GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT CỦA GALAXY DOORS

• Cung cấp Giải pháp toàn diện về cửa và phụ kiện

• Chất lượng đồng bộ, Phân phối đa kênh

• Khả cung vượt trội, Thi công uy tín

• Đối tác của nhiều TVTK/KTS, Chủ đầu tư, Tổng thầu

• Thiết kế và công năng phù hợp nhu cầu người Việt



CỬA THÉP AN TOÀN CĂN HỘ1

i. Cửa Laminate
ii. Cửa Ốp gỗ
iii. Cửa Vân gỗ
iv. Cửa Huỳnh nổi
v. Cửa Decor
vi. Cửa Painting
vii. Cửa Ốp đá
viii. Cửa Kính

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨMI I .



ƯU ĐIỂM CỦA CỬA THÉP AN 
TOÀN CĂN HỘ GALAXY DOORS

• Cung cấp Giải pháp toàn diện về cửa và phụ kiện

• Chất lượng đồng bộ, Phân phối đa kênh

• Khả cung vượt trội, Thi công uy tín

1. Khả năng chống cháy tới 70’, 90’, 120’

2. An toàn và bền vững theo thời gian

3. Giá cả cạnh tranh và linh hoạt



1. Phân loại cửa thép căn hộ:
i. Cửa Laminate
ii. Cửa Ốp gỗ
iii. Cửa Vân gỗ
iv. Cửa Huỳnh nổi
v. Cửa Decor
vi. Cửa Painting
vii. Cửa Ốp đá
viii. Cửa Kính
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1. Phân loại cửa thép căn hộ:
i. Cửa Laminate
ii. Cửa Ốp gỗ
iii. Cửa Vân gỗ
iv. Cửa Huỳnh nổi
v. Cửa Decor
vi. Cửa Painting
vii. Cửa Ốp đá
viii. Cửa Kính



1. Kết cấu cửa thép an toàn căn hộ



1. Phụ kiện cửa thép an toàn căn hộ, cửa ABS/WPC thông phòng



1. Galaxy Doors

2. Nhãn hiệu khác

STT Quy cách Đơn vị Số lượng Giá tiền Thành tiền 

1 Cánh cửa (900x2200mm) m2 1.98 1,800,000 3,564,000

2 Khóa cơ (tiêu chuẩn) m2 1 900,000 900,000 

3 Chặn cửa Chiếc 1 140,000 140,000 

Tổng 4,604,000 

STT Quy cách Đơn vị Số lượng Giá tiền Thành tiền 

1 Cánh cửa (900x2200mm) m2 1.98 2,000,000 4,455,000 

2 Khóa cơ (tiêu chuẩn) m2 1 900,000 900,000 

3 Chặn cửa Chiếc 1 140,000 140,000 

Tổng 5,495,000 

1. Giá bán cửa thép an toàn căn hộ



CỬA ABS/WPC THÔNG PHÒNG2

i. Natural Door – Dòng Á Đông

ii. Panel Door – Dòng Huỳnh

iii. Décor Door – Dòng Tân cổ

iv. Modern Door - Dòng hiện đại

v. Glass Door – Dòng Kính

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨMI I .



ƯU ĐIỂM CỦA CỬA ABS/WPC THÔNG PHÒNG
• Cung cấp Giải pháp toàn diện về cửa và phụ kiện

• Chất lượng đồng bộ, Phân phối đa kênh

• Khả cung vượt trội, Thi công uy tín

1. Chống nước tuyệt đối

2. Không cong vênh

3. Không mối mọt



1. Phân loại cửa ABS/WPC:

i. Panel Door –Huỳnh

ii. Natural Door – Á Đông

iii. Décor Door – Tân cổ

iv. Modern Door - Hiện đại

v. Glass Door – Kính



2. Phân loại cửa ABS/WPC:

i. Panel Door –Huỳnh

ii. Natural Door – Á Đông

iii. Décor Door – Tân cổ

iv. Modern Door - Hiện đại

v. Glass Door – Kính



2. Phân loại cửa ABS/WPC:

i. Panel Door –Huỳnh

ii. Natural Door – Á Đông

iii. Décor Door – Tân cổ

iv. Modern Door - Hiện đại

v. Glass Door – Kính



2. Phân loại cửa ABS/WPC:

i. Panel Door –Huỳnh

ii. Natural Door – Á Đông

iii. Décor Door – Tân cổ

iv. Modern Door - Hiện đại

v. Glass Door – Kính



2. Phân loại cửa ABS/WPC:

i. Panel Door –Huỳnh

ii. Natural Door – Á Đông

iii. Décor Door – Tân cổ

iv. Modern Door - Hiện đại

v. Glass Door – Kính



3. Kết cấu Cửa 

ABS

1. Cánh cửa gồm:
✓ Xương PVC Foam/nhựa gỗ
✓ FIN in họa tiết
✓ Mặt cánh: Tấm ABS 1,4mm
✓ Trong cánh: Honey-Comb
✓ Khung bao cửa 41x140.0 mm
✓ Chiều dày cánh cửa 35 mm
✓ Hướng mở theo bản vẽ
✓ Khoá tay ngang
✓ Bản lề Inox SU304

2. Khuôn Cửa PVC phủ FIN:
✓ Roăng cao su cách nhiệt, cách âm
✓ Tăng cứng thép.

3. Phụ kiện

2. Thành phần, Kết cấu Cửa ABS



3. Kết cấu Cửa 

ABS

1. Cánh cửa gồm:

✓ CỬA WPC SHEET

✓ Lõi Honeycomb

✓ Khung bao cửa 115.0 mm

✓ Chiều dày cánh cửa 36 mm

✓ Hướng mở theo bản vẽ

✓ Bản lề SU304

2. Khuôn Cửa WPC phủ FIN:
✓ Roăng cao su cách nhiệt, cách âm
✓ Tăng cứng gỗ, thép.

3. Phụ kiện

2. Thành phần, Kết cấu Cửa WPC Sheet



3. Kết cấu Cửa 

ABS

1. Cánh cửa gồm:
✓ CỬA WPC PANEL
✓ Khung bao cửa 115.0 mm
✓ Chiều dày cánh cửa 36 mm
✓ Hướng mở theo bản vẽ
✓ Bản lề SU304

2. Khuôn Cửa WPC phủ FIN
✓ Roăng cao su cách nhiệt, cách âm
✓ Tăng cứng gỗ, thép.

3. Phụ kiện

2. Thành phần, Kết cấu Cửa WPC Panel



3. Kết cấu Hệ cửa ABS
2. Thành phần, Kết cấu Cửa ABS/WPC



1. Galaxy Doors

2. Nhãn hiệu khác

2. Giá bán hạng mục cửa ABS/WPC thông phòng

Quy cách Đơn vị Số lượng Giá tiền Thành tiền 

1

Cánh cửa 
Kích thước 900x2200mm
Dày cánh 35mm
Vật liệu trong Honeycomb, cánh liền

M2 1.98 1,620,000 3.200,000 

2 Nẹp phào mặt 2.0 200,000 400,000 

Tổng 3,600,000 

STT Quy cách Đơn vị Số lượng Giá tiền Thành tiền 

1 Cánh cửa 900x2200mm Trọn bộ 1.0 4,150,000 4,150,000 

2 Nẹp phào mặt 2.0 220,000 440,000 

Tổng 4,590,000 



CỬA THÉP CHỐNG CHÁY3

i. Cửa chống cháy cánh đơn
ii. Cửa chống cháy thanh đẩy
iii. Cửa chống cháy thanh kéo
iv. Cửa chống cháy ô kính
v. Cửa chống cháy ô chớp
vi. Cửa chống cháy cánh lệch
vii. Cửa chống cháy cánh đôi
viii. Cửa chống cháy 70’; 90’; 120’, 180’

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨMI I .



ƯU ĐIỂM CỦA CỬA THÉP 
CHỐNG CHÁY GALAXY DOORS

• Cung cấp Giải pháp toàn diện về cửa và phụ kiện

• Chất lượng đồng bộ, Phân phối đa kênh

• Khả cung vượt trội, Thi công uy tín

1. Kiểm định chống cháy 70’, 90’, 120’

2. Phù hợp Quy chuẩn 06:2020/BXD



3. Cửa thép chống cháy:

i. Cửa chống cháy cánh đơn

ii. Cửa chống cháy thanh đẩy

iii. Cửa chống cháy thanh kéo

iv. Cửa chống cháy ô kính

v. Cửa chống cháy ô chớp

vi. Cửa chống cháy cánh lệch

vii. Cửa chống cháy cánh đôi

viii. Cửa chống cháy 70’; 90’; 120’



3. Cửa thép chống cháy:

i. Cửa chống cháy cánh đơn

ii. Cửa chống cháy thanh đẩy

iii. Cửa chống cháy thanh kéo

iv. Cửa chống cháy ô kính

v. Cửa chống cháy ô chớp

vi. Cửa chống cháy cánh lệch

vii. Cửa chống cháy cánh đôi

viii. Cửa chống cháy 70’; 90’; 120’



3. Cửa thép chống cháy:

i. Cửa chống cháy cánh đơn

ii. Cửa chống cháy thanh đẩy

iii. Cửa chống cháy thanh kéo

iv. Cửa chống cháy ô kính

v. Cửa chống cháy ô chớp

vi. Cửa chống cháy cánh lệch

vii. Cửa chống cháy cánh đôi

viii. Cửa chống cháy 70’; 90’; 120’



3. Cửa thép chống cháy:

i. Cửa chống cháy cánh đơn

ii. Cửa chống cháy thanh đẩy

iii. Cửa chống cháy thanh kéo

iv. Cửa chống cháy ô kính

v. Cửa chống cháy ô chớp

vi. Cửa chống cháy cánh lệch

vii. Cửa chống cháy cánh đôi

viii. Cửa chống cháy 70’; 90’; 120’



3. Chứng chỉ chống cháy cửa thép chống cháy 70’, 90’,120’



3. Chứng chỉ chống cháy cửa cuốn chống cháy 120’



3. Phụ kiện cửa thép chống cháy, kỹ thuật



1. Galaxy Doors

2. Nhãn hiệu khác

3. So sánh giá bán hạng mục cửa thép chống cháy

STT Quy cách Đơn vị Số lượng Giá tiền Thành tiền

1
Cửa thép chống cháy kỹ thuật Galaxy
Chống cháy 70’, 90’
Chưa bao gồm Phụ kiện

M2 1,98 2,200,000 2,970,000 

Tổng 4,356,000 

STT Quy cách Đơn vị Số lượng Giá tiền Thành tiền

1
Cửa thép chống cháy khác
Chức năng chống cháy
Chưa bao gồm Phụ kiện

M2 1.98 2,500,000 5,142,000 

Tổng 5,142,000 



CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY, CUỐN NHANH
CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG

4

i. Cửa cuốn thường (Roll-up shutter door)

ii. Cửa cuốn nhanh (High speed shutter door)

iii. Cửa trượt (Automatic & sliding door)

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨMI I .



ƯU ĐIỂM CỦA CỬA CUỐN CHỐNG 
CHÁY, TRƯỢT TỰ ĐỘNG

i. Ngoài đảm bảo tính năng an toàn, thẩm mỹ, cách nhiệt. 

ii. Cửa cuốn chống cháy 70’, 90’, 120’

iii. Cửa cuốn nhanh giữ lạnh trong các Nhà xưởng

iv. Cửa trượt tự động chống cháy 70’, 90’, 120’



Kết cấu Chi tiết:
- Hệ nan cuốn, dày 0,6-

1,2mm, tùy theo rộng cửa.
- Hệ thống Mô tơ điện: Hàn 

Quốc, Đài Loan, Trung 
Quốc,…

- Phụ kiện

4.1. Cửa cuốn chống cháy



Phụ kiện:
- Ray hướng
- Hộp kỹ thuật
- Mô tơ
- Chống cháy 70’; 90’; 120’
- Có thể Kết nối với Hệ 

thống điều khiển Trung 
tâm PCCC.

4.1. Cửa cuốn chống cháy



2.2. Cửa Cuốn 
nhanh

4 Công nghệ cảm biến:
- Pull Swich
- Radio Remocon
- Indution Loop
- Radar Movement Detector

4.2. Cửa cuốn nhanh



4 Công nghệ cảm biến:
- Pull Swich
- Radio Remocon
- Indution Loop
- Radar Movement Detector

4.2. Cửa cuốn nhanh



Phụ kiện:
- Màu, mẫu sản phẩm
- Thiết bị chuyển động
- Phụ kiện

4.2. Cửa cuốn nhanh



2.3. Cửa trượt

4.3. Cửa trượt tự động / Thông số kỹ thuật



2.3. Cửa trượtLoại CW: Ngoài ô cửa Loại SW: Trong ô cửa

Ưu điểm:
- Dễ bảo hành, bảo trì
- Không giới hạn không gian

Đặc điểm:
- Mỹ thuật đẹp
- Bị giới hạn không gian

4.3. Cửa trượt tự động / Loại mô tơ



4.3. Cửa trượt tự động / Phụ kiện



2.3. Cửa trượt

Bản vẽ kỹ thuật 2D:
- 1 cánh trượt
- 1 cánh cố định

- 1 cánh trượt
- 1 cánh mở xoay
- 1 cánh cố định
- Cánh trượt đôi
- Cùng hướng trượt

- 2 cánh trượt
- 2 cánh cố định

4.3. Cửa trượt tự động / Mẫu sản phẩm



CỬA THÉP CHUYÊN DỤNG (X-RAYS)5

i. Cửa thép ốp chì (Lead Door)

ii. Cửa thép ốp đồng (Clean Door)
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ƯU ĐIỂM CỦA CỬA THÉP CHUYÊN DỤNG (X-RAYS)

• Cửa chống cháy Ốp Chì được sử dụng tại các Phòng chụp X-Quang tại Bệnh viện, Phòng khám

• Cửa chống cháy Ốp Đồng được sử dụng tại các Phòng mổ của Bệnh viện, trung tâm Y tế

• Cửa chống cháy Ốp Chì, Ốp Đồng đều có chức năng chống cháy 70’, 90’, 120’ theo tiêu chuẩn PCCC



CỬA THÉP CHUYÊN DỤNG (X-RAYS)

i. Cửa thép ốp chì (Lead Door)

ii. Cửa thép ốp đồng (Clean Door)



III. Ý KIẾN KHÁCH HÀNG



III. Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Ông Okamoto Takamitsu - Giám Đốc, kiêm Chủ tịch 
Hội đồng quản trị, Công ty CP Houmei Nhật Bản: đánh 
giá về Galaxy Door như sau “Công ty của tôi hiện đang 
hợp tác với Tập đoàn Lixil Nhật Bản. Tại Việt Nam, Công 
ty CP Galaxy Việt Nam là một đơn vị sản xuất cửa có 
chất lượng rất tốt, thậm chí có thể đạt tới chất lượng 
cửa của Nhật Bản. Mẫu mã thiết kế của hãng cửa 
Galaxy Việt Nam cũng rất đa dạng và hiện đại. Các 
nhân viên trong nhà máy cũng được đào tạo rất bài 
bản thông qua hệ thống quản lý chuyên nghiệp.

Bản thân Công ty tôi cũng rất mong muốn được hợp 
tác và cùng phát triển cùng Công ty Galaxy Việt Nam, 
mang các sản phẩm cửa Galaxy Door giới thiệu tại thị 
trường Nhật Bản, góp phần trong việc giao thương 
giữa hai nước Việt-Nhật. Xin cám ơn!”



III. Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Theo Ông Nguyễn Quang Cung – Phó Chủ tịch 

Hiệp hội VLXD: “Cửa Galaxy Door là một trào lưu. 

Mình ra nhiều nước, người ta đầu tư toàn cửa 

chống cháy vì nó an toàn mà lại bền, đẹp”.



III. Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Theo Ông Lưu Quang Vinh – Tổng Giám đốc Công ty R&D 

Consultants, Hà Nội: “Tại Việt Nam hiện nay, nhiều chủ đầu tư 

lớn và cộng đồng Tư vấn thiết kế đang chỉ định thương hiệu 

Galaxy Door cho hạng mục cửa thép chống cháy, cửa an toàn 

căn hộ, cửa ABS thông phòng trong bản vẽ thiết kế, dự toán, 

danh mục vật tư hoàn thiện của các công trình xây dựng. 

Chúng tôi đánh giá, cửa thép an toàn căn hộ và cửa ABS thông 

phòng của Galaxy Door đang trở thành một xu hướng tất yếu 

khi lựa chọn vật liệu nội thất hoàn thiện và đã được khẳng 

định trong nhiều dự án cụ thể, mang lại sự hài lòng cho chủ 

đầu tư, nhà thầu. Đặc biệt, sản phẩm cửa Galaxy ABS thông 

phòng đang dần thay thế các sản phẩm cửa gỗ và cửa gỗ công 

nghiệp tại các vị trí liên phòng trong căn hộ, cửa Galaxy ABS 

khắc phục được các nhược điểm của cửa gỗ như co ngót, cong 

vênh,… nhưng lại có thẩm mỹ đa dạng vượt trội”.



IV. DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI



Quy mô: 360.500 m²
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy

Khu đô thị Phức hợp 
Times City Hà Nội



Quy mô: 120.945 m²
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy

Khu đô thị Phức hợp 
Royal City Hà Nội



Quy mô: 43,91 ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy

Khu Phức hợp 
Vinhomes Central Park 
& Tháp Landmark 81,
HCM



Quy mô: 3,5 ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy

Khu đô thị Phức hợp 
Vinhomes Metropolis 
Hà nội



Quy mô: 2,1 ha; 
9 toà, 5000 căn hộ
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy

Khu đô thị Phức hợp 
Goldmark City Hà Nội



Quy mô: 274 ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy, cửa ABS 
thông phòng

Khu đô thị Phức hợp 
Gamuda Hà Nội



Quy mô: 1,8 ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy, cửa 
chính căn hộ, cửa thông 
phòng ABS

Khu đô thị Thống nhất 
Complex Hà Nội



Quy mô: 500 ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy

Khu đô thị Phức hợp 
Ecopark Hà Nội



Quy mô: 38.155 m²
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy

Imperia Sky Garden 2



Quy mô: 6,3 ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy, cửa 
chính căn hộ, cửa thông 
phòng ABS

An Gia Skyline, Q7, 
HCM

Quy mô: 61.280 m2
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy, cửa 
chính căn hộ, cửa thông 
phòng ABS

An Gia Riverside, Q7, 
HCM



Quy mô: 2,5 ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy

Bệnh viện Vinmec 
Hà Nội



Quy mô: 20.000 m2
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy, ABS, 
cuốn, trượt.

Bệnh viện Đa Khoa 
Thanh Vũ Medic



Quy mô: 7,5 ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy

Khu Công nghiệp 
VSIP Hải Phòng



Quy mô: 11 ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy

Khu Công nghiệp 
Foxconn Bắc Ninh

Khu Công nghiệp 
Foxconn Bắc Giang

Quy mô: 500ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy



Quy mô: 46,28 ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy

Nhà máy Samsung Bắc 
Ninh

Quy mô: 160ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy

Nhà máy Samsung Thái 
Nguyên



Quy mô: 810 ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy

Nhà máy Lọc dầu Dung 
Quất Quảng Ngãi



Quy mô: 1200 MW
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy

Thủy điện Lai Châu




